
SỞ Y TẾ NGHỆ AN
BỆNH VIỆN TÂM THẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /YCBG-BVTT
V/v thư mời cung cấp báo giá 

hoá chất, VTYT phục vụ 
công tác khám, chữa bệnh.

                  Nghệ An, ngày     tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Tâm thần Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở  tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung 
ứng các mặt hàng hóa chất, VTYT phục vụ công tác khám chữa bệnh cho Bệnh 
viện Tâm thần Nghệ An. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
- Tên chủ đầu tư : Bệnh viện Tâm thần Nghệ An
- Địa chỉ : Đường Hồ Tông Thốc - Xóm 15 - Xã Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ 

An.
- Điện thoại: 02383 518 093
- Email: bvttnghean@gmail.com
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Bà Lê Thị Hậu Chức vụ: P. Phòng KHTH&VTYT
Số điện thoại: 0342699804 Địa chỉ email: haule1990.bvttna@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Phòng văn thư -  Bệnh viện 

Tâm thần Nghệ An. Địa chỉ: Đường Hồ Tông Thốc - Xóm 15 - Xã Nghi Phú - TP 
Vinh - Nghệ An.

- Nhận qua Địa chỉ email: haule1990.bvttna@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h30 ngày 10/04/2024 đến trước 16h30 

ngày 19/04/2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19/04/2024. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục:
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STT Tên thương 
mại

Tên hàng 
hoá Thông số kỹ thuật

Quy 
cách 
đóng 
gói

Đơn 
vị 

tính

Hãng 
sản xuất

Số 
lượng

Đơn 
giá 
(Có 

VAT)

1
Giấy điện 
tim 6 cần 
tập

Giấy dùng 
cho máy 
điện tim

Yêu cầu: giấy in nhiệt có 
kẻ ô, kích thước 110mm x 
140mm x 200 tờ

100 
Tập/ 

Thùng
Tập

Tianjin 
Grand 
Paper 

Industry 
Co., Ltd

25

2

DRYSTAR 
DT 5.000I B 
10x12inch 
(25x30cm)

Phim X - 
Quang khô

Kích thước 10x12'', phim 
có độ nhạy quang học ≥ 
3.2, sử dụng tương thích 
máy in phim kỹ thuật số 
Agfa. Đạt tiêu chuẩn 
ISO13485

100 
Tờ/Hộ

p
Hộp Agfa 3

3

DRYSTAR 
DT 5.000I B 
8x10inch 
(20x25cm)

Phim X - 
Quang khô

Kích thước 8x10'', phim 
có độ nhạy quang học ≥ 
3.2, sử dụng tương thích 
máy in phim kỹ thuật số 
Agfa. Đạt tiêu chuẩn 
ISO13485

100 
Tờ/Hộ

p
Hộp Agfa 4

4

Que thử 
nước tiểu 10 
thông số 
Multistix 
10SG

Que thử 
nước tiểu 
10 thông 
số

Các chỉ số đo: Gluscose, 
Bilirubin, Ketone, pH, 
Blood, Nitrite, Protein, 
Urobilinogen, Leukocyte, 
SG; Dải đo của các chỉ 
số:
Protein: 15-30mg/dL 
albumin
Blood: 0.015-0.062mg/dL 
hemoglobin
Leukocyte: 5-15
Nitrite: 0.06-0.1mg/dL 
nitrite ion
Glucose: 75-125mg/dL
Ketone: 5-10mg/dL 
acetoacetic acid
pH: 4.6- 8.0
SG: 1.001-1.035
Bilirubin: 0.4-0.8mg/dL
Urobilinogen: 0.2EU/dL

100 
Test/H
ộp

Hộp Siemens 3



5 Ống nghiệm 
EDTA - K3

Ống 
nghiệm

Mô tả: nhựa PP dẻo đảm 
bảo bộ ly tâm tốt, nắp 
xanh dương, có nhãn ghi 
tên bệnh nhân, trên nhãn 
có vạch lấy mẫu định 
mức.Sử dụng chất kháng 
đông EDTA; Nhựa PP 
5ml; KT: 12 x 75mm; 
Dung tích máu tiêu 
chuẩn: 2ml.

100 
ống/ 
Hộp

Cái

Công ty 
cổ phần 
Nhựa y 
tế Việt 
Nam

1000

6

Ống nghiệm 
Heparin 
(Lithium), 
APM-Việt 
Nam

Ống 
nghiệm

Mô tả: nhựa PP dẻo đảm 
bảo bộ ly tâm tốt, nắp 
đen, có nhãn ghi tên bệnh 
nhân, trên nhãn có vạch 
lấy mẫu định mức.Sử 
dụng chất kháng đông 
heparin; Nhựa PP 5ml; 
KT: 12 x 75mm; Dung 
tích máu tiêu chuẩn: 2ml.

100 
ống/ 
Hộp

Cái

Công ty 
CP Vật 

Tư Y Tế 
Hồng 
Thiện 
Mỹ

1000

7 Ống đựng 
nước tiểu

Ống 
nghiệm

Nhựa PP, ống 10ml, 1.6 x 
10cm, có nắp đậy

250 
ống/túi Cái Mida 300

2. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Địa chỉ: 
Đường Hồ Tông Thốc - Xóm 15 - Xã Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An. Yêu cầu báo 
giá gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên 
quan.

3. Bảng giá:
- Mẫu theo phụ lục 01 gửi kèm.
- Đơn vị có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm có thể báo giá một hoặc toàn 

bộ các mặt hàng. Thông số kỹ thuật của các mặt hàng Báo giá tối thiếu bằng thông 
số kỹ thuật nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc;
- Website Bệnh viện;
- Lưu VT, KHTH.

       Nguyễn Đức Toàn



PHỤ LỤC 01:
(Kèm theo yêu cầu báo giá  số:    /YCBG-BVTT ngày     tháng 04 năm 2024 của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần Nghệ An.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số …, ngày … tháng … năm … của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, chúng tôi … 
(ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia 
trong một báo giá (gọi là liên doanh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên doanh).

Báo giá cho mặt hàng vật tư y tế như sau:

STT STT theo 
thư mời 
báo giá

Tên 
hàng 
hoá

Tên 
thương 
mại

Ký, mã, 
nhãn 
hiệu, 
model

Đáp 
ứng 
yêu 
cầu kỹ 
thuật

Hãng 
sản 
xuất

Nước 
sản 
xuất

Năm 
sản 
xuất

Tiêu 
chuẩn 
chất 
lượng

Mã 
HS

Quy 
cách

Đơn 
vị 
tính

Số 
lượng

Đơn 
giá 
(VNĐ)

Thành 
tiền 
(VNĐ)

Ghi 
chú

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế, phí theo 
quy định của pháp luật.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp 
mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.



- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

- Thông tin liên hệ người làm báo giá: (Thông tin liên hệ của người trực tiếp làm báo giá).

……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)
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